Grammar 3, Possessive nouns.
www.crazykims.vn

These are Martin’s grammar lessons. 10 out of 297 Martin has. 
When finished no. 10), Martin starts at 1) again
.
Grammar01:	A noun names a person, place, thing, or idea. 
	Một danh từ gọi tên một người, địa điểm, sự vật hoặc ý tưởng.
Grammar02:	Count nouns, a noun that can form a plural. 	Add a S(Sierra)
	Đếm danh từ, một danh từ có thể tạo thành số nhiều.
Grammar03:	Possessive nouns are used to indicate ownership.	
	Danh từ sở hữu được sử dụng để chỉ quyền sở hữu 	Add an apostrophe and S(Sierra)
[bookmark: _Hlk28245981]Grammar04:	Pronoun takes the place of a noun.
	Đại từ Một đại từ thay thế cho một danh từ	
Grammar05:	'Be' Verbs. A verb shows action or a state of being
	Động từ 'Be'. Một động từ cho thấy hành động hoặc một trạng thái.
Grammar06:	Action verbs express action and are the most common verbs
	Động từ hành động thể hiện hành động và là những động từ phổ biến nhất.
Grammar07:	Adjectives describe or modify nouns.
	Tính từ mô tả hoặc sửa đổi danh từ
Grammar08:	Comparative and Superlative Adjectives
Tính từ sTrạng từo sánh và so sánh nhất
[bookmark: _Hlk29448806]Grammar09:	Adverbs modify a verb, an adjective, or another adverb.
	Trạng từ sửa đổi một động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.
[bookmark: _Hlk29448672]Grammar10:	Tense of a verb tells you when the action happens.


Action verbs	Động từ hành động
Action	Hoạt động
Adjectives	Tính từ
Adverb	Trạng từ
Comparative	So sánh
Count noun	Danh từ đếm
Noun	Danh từ
Ownership	Quyền sở hữu
Plural	Số nhiều
Possessive	Sở hữu
Pronoun	Đại từ
State of being	Tình trạng
Superlative	Siêu hạng
Tense	Bẩn quá


Possessive nouns usually are formed by adding an apostrophe (') and s(ierra).
· John's book
· Kerry's car
· Grandma's mirror
When a noun is plural and ends in s, just add an apostrophe (').
· The kids' toys
· My parents' house
· The teachers' lounge (phòng chờ)


If two people own one thing, add the apostrophe and s to the second person only.
· John and Mary's new house
· David and Sue's wedding
· Tom and Doug's car

If two people own separate things, add the apostrophe and s for each person.
· Susan's and Beth's books
· Jean's and Dan's pants
· Ben's and Jim's offices

The general rule is that the possessive of a singular noun is formed by adding an apostrophe and s, whether the singular noun ends in s or not. The possessive of a plural noun is formed by adding only an apostrophe when the noun ends in s, and by adding both an apostrophe and s when it ends in a letter other than s.

Nguyên tắc chung là tính sở hữu của một danh từ số ít được hình thành bằng cách thêm dấu nháy đơn và s, cho dù danh từ số ít kết thúc bằng s hay không. Sở hữu một danh từ số nhiều được hình thành bằng cách chỉ thêm dấu nháy đơn khi danh từ kết thúc bằng s và bằng cách thêm cả dấu nháy đơn và s khi nó kết thúc bằng một chữ cái khác s.

Which of the following is not correct?  (Hunts is the name of the man).
A. Hunts has a new computer. 
B. Dr. Hunts's new computer is working well. 
C. Dr. Hunts' computer is new. 
D. Dr. Hunts old computer is not working. 

	Test:
	
	

	1.    Which of one(s) above is/are not correct? 
	A, B, C and/or D
	:

	2.    Who are my cousins?
	The children of my 
	:

	3.    Who are my grandchildren? 
	The children of my 
	:

	4.    Who are my grandparents? 
	The parents of my 
	:

	5.    Who are my nephews? 
	The sons of my 
	:

	6.    Who are my nieces?
	The daughters of my 
	:

	7.    Who are my siblings? 
	The children of my 
	:

	8.    Who are my uncles? 
	The brothers of my 
	:

	9.    Who is my brother? 
	The son of my 
	:

	10.  Who is my grandaunt? 
	The sister of my 
	:

	11.   Who is my granduncle? 
	The brother of my 
	:

	12.   Who is my sister? 
	The daughter of my 
	:

	13.   How many grandparents do I have?
	:
	

	14.   Who is the wife of my son?
	:
	

	15.   Who is sister of my husband?
	:
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A verb shows action or a state of being
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Adjectives describe or modify nouns.
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